
THÔNG TIN CUNG CẤP

THÔNG TIN CUNG CẤP SẢN PHẨM

42CrMo4 / 4140
Thép thanh tròn đã tôi và ram

JOTAIN cung cấp thép thanh tròn QT và phôi đã gia công cho trục, cần và chốt. Các công đoạn cắt, bóc vỏ
và gia công được thực hiện theo phạm vi đã thống nhất trong đơn hàng.

Phạm vi cung cấp đã công bố

Đường kính 20-400 mm

Chiều dài 3-12 m

Trạng thái Đã tôi và ram (QT)

Bề mặt Đen, bóc vỏ hoặc gia công

Cảnh bốc xếp thép thanh tròn trong hình ảnh trên website JOTAIN.

Xác nhận trong báo giá tổ hợp mác thép, đường kính, chiều dài, tính chất và bề mặt. Phạm vi kích thước công bố
không có nghĩa là mọi kích thước đều đạt cùng một mức tính chất.

Gia công và hình thức giao hàng

JOTAIN tự vận hành các công đoạn tôi và ram (Q&T) và gia công thép thanh ở khâu hạ nguồn. Nhà máy sản
xuất thép, quy trình gia công và phạm vi cung cấp được xác định cho từng đơn hàng. Nêu rõ sản phẩm giao là
thép thanh hay phôi đã gia công, cùng các công đoạn còn phải thực hiện sau khi giao hàng.

Quy định thép thanh theo trạng thái khi giao

Nêu đường kính và chiều dài cuối cùng, dung sai và lượng dư gia công. Bổ sung độ thẳng, độ ôvan, xử lý đầu
thanh và yêu cầu bề mặt khi cần. QT chỉ trạng thái nhiệt luyện; bề mặt đen, bóc vỏ và gia công chỉ hình thức bề
mặt hoặc quy trình gia công.

Thông tin sản phẩm hiện hành
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THÔNG TIN CUNG CẤP

Thống nhất quy cách kỹ thuật
Xem xét đồng thời tiết diện đặt hàng, điều kiện thử và hồ sơ kết quả.

01 Mác thép và tiêu chuẩn làm căn cứ
Nêu tiêu chuẩn sản phẩm và phiên bản, mác thép và trạng thái cung cấp. 42CrMo4 và SAE 4140 phải theo
quy cách kỹ thuật tương ứng; mọi phương án thay thế đề xuất đều cần bên mua phê duyệt.

02 Tính chất và phạm vi đại diện của phép thử
Gắn yêu cầu về độ bền, độ dẻo, va đập hoặc độ cứng với tiết diện và trạng thái mà kết quả đại diện. Nêu vị
trí, hướng mẫu thử, phương pháp và cách lấy mẫu; bổ sung nhiệt độ thử va đập và thang độ cứng khi có
yêu cầu.

03 Kiểm tra và truy xuất nguồn gốc
Thống nhất loại tài liệu kiểm tra, các phép thử, tiêu chí chấp nhận và các bước rà soát của bên mua. Quy
định phương pháp và phạm vi kiểm tra siêu âm khi cần. Liên kết vật liệu cung cấp với mẻ luyện, lô gia
công, hồ sơ thử và mã nhận dạng của thanh hoặc bó thép.

Các mẫu MTC đã che thông tin được công bố để minh họa định dạng tài liệu. Hồ sơ lô hàng phải xác định đúng vật
liệu thực tế được cung cấp.

Bắt đầu từ thông tin đã có
Gửi mác thép và tiêu chuẩn, đường kính, chiều dài, số lượng, yêu cầu QT và bề mặt, cùng nơi đến. Đính kèm bản
vẽ hoặc bảng yêu cầu tính chất nếu có; chỉ rõ những nội dung còn chờ xem xét kỹ thuật.

Tải biểu mẫu yêu cầu báo giá thép thanh QT

Biểu mẫu tiếng Việt có thể điền, 2 trang. Lưu bản đã điền và gửi kèm các tệp liên quan qua các phương thức liên hệ bên
dưới.

Liên hệ JOTAIN | jotainmaterials.com/vi/contact/

Nguồn và thông tin hỗ trợ

Sản phẩm và kích thước đã công bố Nhà máy và phạm vi gia công

Hướng dẫn RFQ về cơ tính (tiếng Anh) Tài liệu chất lượng và mẫu MTC

Thông tin công khai của JOTAIN được kiểm tra ngày 9 tháng 9 năm 2026.

Thông tin cung cấp chung. Yêu cầu riêng của đơn hàng được thống nhất trong quy cách kỹ thuật đã chấp thuận.
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